
Chi nhánh: Chi nhánh Tuyên Quang
Địa chỉ:  Số 207 Tân Trào, Tổ DP Tân quang 13, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại/Fax: 0207.3816888/0273822412

Tên khách hàng/ Customer name : HOI CHU THAP DO TINH TUYEN QUANG
Địa chỉ / Address:  Số nhà 21, Đường Trường Chinh, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang 
Ngày giờ in / Print out date : 14:41:00  ngày 23/01/2026
Loại tiền gửi / DP kind : TG KKH TCKT Loại tiền / Ccy : VND
Số tài khoản/A/C No : 8100020262026 Tài khoản đồng sở hữu/JointA/C : No
Số dư tại thời điểm sao kê / Balance: 4.314.484.665    Tình trạng tài khoản/A/C status Active
Số dư bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm mười bốn triệu bốn trăm tám mươi tư ngàn sáu trăm sáu mươi lăm đồng.

Ngày
 Date

Ghi chú
 Remark

Có 
Cr

Số dư
Balance

19/01/2026
MBVCB.12656464652.730117.NGUYEN HOANG LONG chuyen tien Tet Nhan ai.CT tu 
1122558888 NGUYEN HOANG LONG toi 8100020262026 HOI CHU THAP DO TINH 
TUYEN QUANG tai AGRIBANK

688.888                688.888                      

19/01/2026 QR - LE THI KIM NGAN Chuyen tien 222.222                911.110                      
19/01/2026 MB(639159)(Gia dinh Duy Phong Bao An Bao Nhi ung ho Tet Nhan Ai) 200.000                1.111.110                   
20/01/2026 MB(923740)(Dieu Han ung ho tet nguoi ngheo) 100.000                1.211.110                   
20/01/2026 QR - tet nhan ai 2026 68.000                  1.279.110                   
20/01/2026 QR - Tet Nhan ai 2026 500.000                1.779.110                   

20/01/2026
MBVCB.12669650527.343313.ban tri su pg tuyen quang chuyen qua tet 2300 suat do quy 
thien tam ho tro.CT tu 9912721608 BUI MANH HUNG toi 8100020262026 HOI CHU 
THAP DO TINH TUYEN QUANG tai AGRIBANK

1.150.000.000      1.151.779.110            

20/01/2026 TET NHAN AI 2026 50.000                  1.151.829.110            
20/01/2026 TRUONG THI TAM chuyen tien 100.000                1.151.929.110            

21/01/2026
MB(162126)(NGUYEN THI MAN -PCT Hoi Chu thap do tinh Tuyen Quang UHPT Tet nhan 
ai 2026)

1.000.000             1.152.929.110            

21/01/2026
Quy Thien Tam TU 6.300 suat qua Tet cho nguoi ngheo tai Tuyen Quang do Hoi CTD thuc hien 
(QD431/25)

3.150.000.000      4.302.929.110            

21/01/2026 QR - TRAN THUY NGOC chuyen tien 300.000                4.303.229.110            
21/01/2026 HOANG KIEU LOAN Chuc tet nhan ai 2026 555.555                4.303.784.665            
22/01/2026 NGUYEN THI HONG THAM TET NHAN AI 2026 600.000                4.304.384.665            
23/01/2026 MB(106322)(NGUYEN VAN PHU ung ho Tet Nhan ai, 2026) 100.000                4.304.484.665            
23/01/2026 CONG TY CO PHAN WOODSLAND TET NHAN AI 2026 10.000.000           4.314.484.665            

4.314.484.665            

Website: www.agribank.com.vn

SỔ PHỤ / STATEMENT
(Từ ngày 01/01/2026 đến 23/01/2026)
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